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[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : DÀI HƠN - NGẮN HƠN 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Có biếu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất” “ngắn nhất”.
[bookmark: bookmark=id.1uqopso]- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4eqc8gh][bookmark: bookmark=id.2tvmioa]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.ixi9cq]- Thông qua việc thực hành đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, que tính, kẹp giấy, ..., HS có cơ hội phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark=id.32x5s0j]- Thông qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến, mô tả, diễn đạt nhận xét cách đo với công cụ khác nhau, HS có cơ hội đu ọ c pliá triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II/ CHUẨN BỊ
- Các băng giấy có độ dài ngắn khác nhau.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]Hoạt động khởi động







[bookmark: bookmark=id.3kpyamc][bookmark: bookmark=id.10qaryj][bookmark: bookmark=id.1zv8ku5][bookmark: bookmark=id.2ll0hqq]Hoạt động hình thành kiến thức

[bookmark: bookmark=id.4juw3hy][bookmark: bookmark=id.2z06dpr]GV gắn hai băng giấy lên bảng, chẳng hạn
HS lên bảng, xếp lại hai băng giấy, chẳng hạn:
[bookmark: bookmark=id.2daegt6][bookmark: bookmark=id.sfor0z][bookmark: bookmark=id.3y546ld]







C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 







Bài 2. 





Bài 3. 




[bookmark: bookmark=id.k52q3f][bookmark: bookmark=id.344q8r8][bookmark: bookmark=id.1ja0iz1][bookmark: bookmark=id.24zsfvm]Hoạt động vận dụng
Bài 4. 







[bookmark: bookmark=id.3hjw4q9][bookmark: bookmark=id.2vu47to][bookmark: bookmark=id.1wp6ey2][bookmark: bookmark=id.4gotxlv]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1azei1h]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3uz20pa]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.2a4cax3]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến so sánh độ dài, chiều cao sử dụng các từ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “cao hơn”, “thấp hơn” để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	HS thực hiện Các hoạt động sau theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.1mg2ov4]Mỗi HS lấy ra một băng giấy, hai bạn cạnh nhau cùng nhau quan sát các băng giấy, nói cho bạn nghe: băng giấy nào dài hơn, băng giấy nào ngắn hơn.
[bookmark: bookmark=id.46fq7ix]Đại diện cặp HS gắn hai băng giấy của mình lên bảng và nói cách nhận biết băng giấy nào dài hơn, băng giấy nào ngắn hơn.

HS quan sát tranh, nhận xét bút chì xanh dài hơn bút chì đỏ, bút chì đỏ ngắn hơn bút chì xanh. HS nói suy nghĩ và cách làm của mình để biết bút chì nào dài hơn, bút chì nào ngắn hơn.
HS chỉ vào băng giấy dài hơn, nói: “Băng giấy đỏ dài hơn băng giấy xanh; Băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ”.
[bookmark: bookmark=id.1e5gnxk]Thực hiện theo nhóm 4: bốn bạn trong nhóm đặt các băng giấy của mình lên bàn, nhận xét băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3cfc9os]Quan sát hình, trong từng trường hợp xác định: Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn? Chiếc thang nào dài hơn? Chiếc thang nào ngắn hơn?
[bookmark: bookmark=id.1rkmjwl]Giải thích cho bạn nghe.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.4bka2ke]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất”, “ngắn nhất” để nói về các chiếc váy có trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.2qpkcs7]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.15uun00]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, để mô tả các con vật.
[bookmark: bookmark=id.3pui5nt]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.439o1mu]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, “cao nhất”, “thấp nhất” để mô tả mọi người trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.2ieybun]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.xk8m2g]HS so sánh một số đồ dùng như bút chì, tẩy, hộp bút, ... với bạn rồi nói kết quả, chẳng hạn: Bút chì của tớ dài hơn bút chì của bạn, ...


[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm









                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ĐO ĐỘ DÀI
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2arcrie]Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...
[bookmark: bookmark=id.12osh3x]Thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lóp học, ...
[bookmark: bookmark=id.3mofzrq]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.21tq9zj]II/ CHUẨN BỊ
Một số đồ dùng để đo như: que tính, kẹp giấy, ...
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động





[bookmark: bookmark=id.17tcc5e][bookmark: bookmark=id.1tj491z][bookmark: bookmark=id.2so21xl][bookmark: bookmark=id.4dirrps]Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV hướng dần HS đo bằng gang tay, sải tay, bước chân:
GV hướng dần mẫu, gọi HS lên bảng thực hành theo mẫu cho các bạn xem, nói kết quả đo, chẳng hạn: Chiếc bàn dài khoảng 10 gang tay.
[bookmark: bookmark=id.3rszut7][bookmark: bookmark=id.1l8i84f]GV nhận xét cách đo của các nhóm, nhắc HS các lưu ý khi đo. Đặt câu hỏi giúp HS hiểu có thể dùng gang tay, sải tay, bước chân để đo độ dài nhưng cũng có thế dùng que tính hoặc các vật khác để đo.
[bookmark: bookmark=id.4585qs8][bookmark: bookmark=id.ziqb7u][bookmark: bookmark=id.2kdg101]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 




Bài 2. 
Nhận xét: Có thể dùng kẹp giấy, kim băng hoặc các đồ vật khác đế đo độ dài; cùng một vật đo bằng các đồ vật khác nhau thì có kết quả khác nhau (chiếc bút dài bằng 6 ghim giấy và dài bằng 4 cái tẩy).
[bookmark: bookmark=id.1cxw76v][bookmark: bookmark=id.2xslwz2][bookmark: bookmark=id.3wxjpuo][bookmark: bookmark=id.2c2u02h]Hoạt động vận dụng
Bài 3. 
[bookmark: bookmark=id.3b7rsy3][bookmark: bookmark=id.2phzw1i][bookmark: bookmark=id.4acpltp][bookmark: bookmark=id.1qd235w]


Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.14na69b]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3omxox4]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.23s7z4x]Về nhà, em hãy dùng gang tay, sải tay, bước chân, que tính để đo một sổ đồ dùng, chẳng hạn đo chiều dài căn phòng em ngủ dài bao nhiêu bước chân bàn học của em dài mấy que tính, ... để hôm sau chia sẻ với các bạn

	HS thực hiện các hoạt động sau theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.ue6g6d]Quan sát tranh và chia sẻ với bạn xem các bạn nhỏ trong bức tranh đang làm gì? (Đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, ...).
[bookmark: bookmark=id.3edtyu6]Hãy suy nghĩ xem, ngoài gang tay, sải tay, bước chân chúng ta có thể dùng cái gi để đo?
HS thực hành đo theo nhóm, ghi lại kết quả đo, chẳng hạn:
[bookmark: bookmark=id.26ya510]Đo bàn học bằng gang tay, đo chiều dài lớp học bằng bước chân, đo chiều dài bảng lớp bàng sải tay, đo ghế ngồi của em bằng que tính.
[bookmark: bookmark=id.m3kf8t]Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả đo trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.3637xwm]HS nhận xét, qua thực hành rút ra kinh nghiệm khi đo và ghi kết quả đo.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3jidtvn]Quan sát tranh vẽ, nói với bạn về hoạt động của các bạn trong tranh.
[bookmark: bookmark=id.1yno43g]Nói kết quả đo (đã thực hiện ở hoạt động ở phần B).

HS thực hiện các thao tác sau rồi trao đối với bạn:
[bookmark: bookmark=id.4inbmr9]Quan sát hình vẽ, nêu chiều dài của chiếc bút, của chiếc lược.


HS thực hiện các thao tác:
Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn' “cao nhất”, “thấp nhất”, “bằng nhau” để mô tả các ngôi nhà trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.r84aaa]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm























                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : XĂNG-TI-MÉT
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]Biết xăng-ti-mét là đơn vị đo độ dài, viết tắt là cm.
[bookmark: bookmark=id.3gcbnzk]Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.
[bookmark: bookmark=id.1vhly7d]Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4fh9gv6][bookmark: bookmark=id.2umjr2z]Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động quan sát, đo đạc, so sánh, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến để nắm vững cách đo, đơn vị đo xăng-ti-mét, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò cứa HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác; cảm nhận sự kết nổi chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.19ru1as]Thước có vạch chia xăng-ti-mét.
- Một số băng giấy với độ dài xăng-ti-mét định trước.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.476nfxm]GV cũng dùng gang tay của mình đo chiều rộng bàn và nói kết quả đo.






[bookmark: bookmark=id.2mbxq5f][bookmark: bookmark=id.11h80d8][bookmark: bookmark=id.3lgvj11][bookmark: bookmark=id.4kltbwn][bookmark: bookmark=id.20m5t8u]Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV giới thiệu khung công thức trang 117 SGK.
[bookmark: bookmark=id.t6lzfo]Trong bàn tay của em, ngón tay nào có chiều rộng khoảng 1 cm?
[bookmark: bookmark=id.3d69i3h]Tìm một số đồ vật, sự vật trong thực tế có độ dài khoảng 1 cm.
[bookmark: bookmark=id.1sbjsba]GV hướng dẫn HS dùng thước đo độ dài theo 3 bước:
[bookmark: bookmark=id.4cb7az3]Bước 1: Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật, để mép thước dọc theo chiều dài của vật.
[bookmark: bookmark=id.2rghl6w]Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu còn lại của vật, đọc kèm theo đơn vị đo cm.
[bookmark: bookmark=id.16lrvep]Bước 3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.

[bookmark: bookmark=id.3qlfe2i][bookmark: bookmark=id.25qpoab][bookmark: bookmark=id.kvzyi4]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:







[bookmark: bookmark=id.34vnh5x][bookmark: bookmark=id.yb5uh5][bookmark: bookmark=id.2j5vk9c][bookmark: bookmark=id.440la1j]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3iatd4y][bookmark: bookmark=id.1xg3ncr]GV nhắc HS đế đo độ dài không máy móc, cần thực hành linh hoạt trong trường hợp không thể đo bắt đầu từ vạch số 0 (thước gẫy, thước bị mờ....) thì vẫn có thể đo được nhưng phải đếm số xăng-ti-mét tương ứng với độ dài cra vật cần đo.
[bookmark: bookmark=id.2wl1g8d][bookmark: bookmark=id.4hfr60k][bookmark: bookmark=id.1bqbqg6][bookmark: bookmark=id.3vpz93z]Hoạt động vận dụng
Bài 4. 
[bookmark: bookmark=id.3a07c7e][bookmark: bookmark=id.q0jtjl][bookmark: bookmark=id.2av9jbs][bookmark: bookmark=id.1p5hmf7]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4955530]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2oaffat]Từ ngừ toán học nào em cần chủ ý?
[bookmark: bookmark=id.13fppim]Khi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3nfd86f][bookmark: bookmark=id.22knie8][bookmark: bookmark=id.1guvlhn][bookmark: bookmark=id.hpxsm1][bookmark: bookmark=id.31plb9u]Về nhà, em hãy tập ước lượng một số đồ dùng, đồ vật sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét, em cũng có thể dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra lại xem mình đã ước lượng đúng chưa.
	
HS dùng gang tay để đo và đọc kết quả đo (GV gọi đại diện HS mà có gang tay dài, ngắn khác nhau).
HS nhận xét, cùng do chiều rộng bàn GV nhưng mỗi người đo lại có kết quả khác nhau. Tại sao? (Có bạn tay to, có bạn tay nhỏ, tay cô giáo to)
Thao luận nhóm: Làm thế nào để có kết quả đo chính xác, khi đo một vật ai đo cũng có kết quả giống nhau?
HS lấy thước, quan sát thước, trao đổi với bạn các thông tin quan sát được:
[bookmark: bookmark=id.1ewdwc9]Nhận xét các vạch chia trên thước.
[bookmark: bookmark=id.3yw1f02]Các số trên thước, số 0 là điểm bắt đầu.
HS tìm trên thước các độ dài 1 cm (các độ dài từ 0 đến 1; từ 1 đến 2; ...), HS dùng bút chì tô vào một đoạn giữa hai vạch ghi số trên thước kẻ nói: “một xăng-ti-mét”.
[bookmark: bookmark=id.2e1bp7v]Lấy kéo cắt băng giấy thành các mẩu giấy nhỏ dài 1 cm, cho bạn xem và nói: “Tớ có các mẩu giấy dài 1 cm”.
Thực hành đo độ dài theo nhóm, mỗi HS dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo chiều dài mỗi băng giấy rồi viết kết quả đo vào băng giấy, đọc kết quả đo và nói cách đo trong nhóm.

HS thực hiện thao tác: Đọc chiều dài của hộp màu.
HS dùng thước đo độ dài mỗi băng giấy và nêu kết quả đo. HS nhận xét cách đo và nêu những lưu ý để có số đo chính xác.
[bookmark: bookmark=id.1k0xrdq]HS thảo luận tìm băng giấy dài nhất, băng giấy ngắn nhất. Nêu cách xác định băng giấy dài nhất, băng giấy ngắn nhất (so sánh trực tiếp các băng giấy hoặc so sánh gián tiếp qua số đo của chúng).

HS thực hiện các thao tác: HS chọn câu đúng, lập luận câu nào đúng, câu nào sai, tại sao; Từ đó, HS nêu cách đo đúng và nhắc các bạn tránh lỗi sai khi đo độ dài.


HS chơi trò chơi “Ước lượng độ dài” theo cặp hoặc nhóm:
HS trong nhóm đứng cùng nhau, chỉ vào một số đồng dùng học tập rồi đoán độ dài của đồ dùng đó. Sau đó, kiểm tra lại bằng thước.




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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